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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): KỸ THUẬT NHIỆT

         THERMALDYNAMIC
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 2 ngành Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật dầu khi và Kỹ thuật hóa dầu.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Vật lý I

- Học phần học song hành: Vật lý II
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             36 tiết


+ Lý thuyết:
             24 tiết

+ Bài tập, thí nghiệm:    

         14 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
             60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật, như: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động học cơ bản của khí lý tưởng; Định luật nhiệt động thứ hai; Hơi nước và chu trình thiết bị động lực hơi nước; Các quá trình đặc biệt của khí và hơi; Từ các kiên thức của các quá trình nhiệt động, người học có thể hiểu và tính toán được toàn bộ chu trình của một số thiết bị nhiệt đặc trưng hư: Động cơ đốt trong, thiết bị lạnh; HP cũng cung cấp các kiến thức cơ bản về truyền nhiệt như: Dẫn nhiệt; Trao đổi nhiệt đối lưu; Trao đổi nhiệt bức xạ. Từ đó, người học có thể giải được các bài toán truyền nhiệt và trên các thiết bị trao đổi nhiệt cụ thể.

3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nhiệt, kỹ năng vận dụng và sử lý các vấn đề liên quan đến các thiết bị nhiệt trong công nghiệp.

3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
- Hiểu khái niệm trạng thái và các thông số trạng thái của môi chất

- Biết cách xây dựng phương trình định luật nhiệt động I, từ đó biểu diễn được các quá trình cơ bản của khí lý tưởng và vận dụng cho khí thực

-  Hiểu và vận dụng được đồ thị I-d
- Dựa trên các kiến thức cơ bản về chu trình Carnot, vận dụng xây dựng và tính toán nhiệt lượng, công và hiệu xuất của các chu trình nhiệt động
- Biết cách xây dựng phương trình vi phân dẫn nhiệt và ứng dụng tinh toán trong một số trường hợp dẫn nhiệt thực tế

- Hiểu phương pháp xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu dựa trên phương pháp đồng dạng.

- Nắm vững các định luật cơ bản về bức xạ để giải các bài toán bức xạ cơ bản.

- Biết cách vận dụng phương trình định luật Newton tính toán hệ số truyền nhiệt trong các các trường hợp truyền nhiệt cơ bản.

- Nắm vững cách tính toán nhiệt của các thiết bị trao đổi nhiệt trên cơ sở phương trình cân bằng nhiêt.

b) Kỹ năng
- Thành thạo trong tính toán các thông số trạng thái, nhiệt, công và hiệu xuất của các chu trình nhiệt động.
- Áp dụng lý thuyết đồng dạng, các định luật cơ bản về bức xạ để tính toán các bài toán về truyền nhiệt trong các thiết bị trao đổi nhiệt. 

c) Thái độ 
Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc
[1] Cơ sở kỹ thuật nhiệt, Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú, NXB Giáo dục, 2009.
· Tài liệu tham khảo
[2]  Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, 2nd Edition, Richard E. Sonntag, Claus Borgnakke, Wiley, 2000

[3]  Heating technology: principles, equipment, and application, S. Don Swenson ,Delmar, 2004.

[4] Heating technology, Fred Hall, Longman Scientific & Technical, 2008.

[5] Practical Heating Technology, 2th Edition, Bill Johnson, Kevin Standiford , Delmar Cengage Learning, 2008

[6] Introduction to Engineering Thermodynamics, J.M. Smith, H.C. Van Ness, M.M. Abbott, McGraw-Hill, 2005.

[7] Thermodynamic, Ivo Kolin, Longmans, 1967.

[8]  Thermodynamic: Solutions manual, Volume 1&2, Donald L. Johnson, 1995.

[9] . Kỹ thuật nhiệt, Nguyễn Bồn, Hoàng Ngọc Đông , NXB Giáo dục, 1998.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra- đánh giá quá trình:                 30%
+ Tham dự lớp đầy đủ: 

  5%

+ Bài tập, thực hành thí nghiệm:
 20%

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:                 20%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 45 phút

c) Thi cuối kỳ: 
           


50%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 60 phút

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1,2:


	Phần I. Nhiệt động kỹ thuật

Chương 1:Khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của môi chất ở thể khí

1.1.Nguyên lý làm việc của TBN

1.2.Một số khái niệm và định nghĩa

1.3.Thông số trạng thái của môi chất
-Khái niệm

-Nhiệt độ

-Áp xuất

-Thể tích riêng, khối lượng riêng

-Nội năng

- Entanpi, entropi, exxaggi
1.4.Phương trình trạng thái của môi chất
-Định luật pha Gibbs

-Phương trình trạng thái khí lý tưởng, hỗn hợp khí lý tưởng

-Phương trình trạng thái khí thực
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chươngI
- Tham khảo tài liệu 6,7
- Tìm thông tin liên quan tới nội năng, entanpy, entropy, áp xuất, nhiệt độ và thể tích
	- Phân loại được các hệ thống nhiệt

- Hiểu khái niệm môi chất và các trạng thái tồn tại của môi chất

- Hiểu và thánh thạo chuyển đổi các hệ thứ nguyên của các thông số trạng thái:nhiệt độ, áp xuất, thể tích, nội năng, entanpy, entropy
- Hiểu và thành thạo tính toán theo định luật pha
- Xây dựng PT trạng thái khí lý tưởng, áp dụng cho khí thực.

	Tuần 3,4:
	Chương II.Định luật nhiệt độngI-Các quá trình cơ bản của môi chất ở pha khí
2.1.Nhiệt, công và PP xác định

2.1.1. Nhiệt lượng và PP tính nhiệt lượng

- Theo nhiệt dung riêng

- Theo sự thay đổi của Entropi

2.1.2. Công môi chất

2.2. Định luật nhiệt động 1

2.2.1. ý nghĩa-Định nghĩa

2.2.2. Quá trình nhiệt động của khí lý tưởng

2.2.3.Quá trình khí thực

-Sự thay đổi trạng thái và chuyển pha

- Quá trình nhiệt động của khí thực

- Quá trình khí ẩm
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 2,3

- Tham khảo tài liệu 6,7
- Tìm thông tin liên quan tới nhiệt lượng, công, các quá trình của khí lý tưởng, quá trình nóng chảy, đông đặc, hóa hơi, ngưng tụ, các trạng thái, các loại không khí ẩm.
	- Nắm rõ 2 phương pháp tính nhiệt lượng, nhiệt dung riêng

-Hieur và vận dụng cách tính các loại công.

- Nắm rõ định luật nhiệt động I viết cho khí lý tưởng

- Nắm rõ diễn tiến và cách tính các thông số trong các quá trình đối với khí lý tưởng.

- Hiểu rõ trạng thái và chuyển pha của khí thực

- Nắm rõ các lọa không khí ẩm.

- Hiểu và ứng dụng thành thạo đồ thị I-d
.

	Tuần 5: 
	Bài tập chương 1,2
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	Tuần 5,6:
	Chương III.Định luật nhiệt độngII-Chu trình Carnot

3.1.Chu trình nhiệt động

3.1.1. Chu trình thuận chiều

3.1.2. Chu trình ngược chiều

3.2. Chu trình Carnot

3.2.1. Chu trình Carnot thuận chiều

3.2.2. Chu trình Carnot ngược chiều

3.3.Định luật nhiệt động II
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 4
- Tham khảo tài liệu 6,7
- Tìm thông tin liên quan tới chu trình Carnot, cách biện luận và tính hiệu xuất nhiệt chu trình, hệ số làm lạnh, hệ số làm nóng, các chu trình ứng dụng trong công nghệ hóa học
	- Nắm rõ và phân biệt chu trình thuận chiều và ngược chiều
-Hieur và vận dụng cách tính các loại hiệu xuất, hệ số trong chu trình
- Hiểu và nắm rõ định luật nhiệt động II.

	Tuần 7,9:
	Chương IV.Chu trình nhiệt động của một số thiết bị nhiệt

4.1.Chu trình thuận chiều

4.1.1. Chu trình khí lý tưởng

- Cấp nhiệt đẳng tích

- Cấp nhiệt đẳng áp

- Cấp nhiệt hỗn hợp

4.1.2. Chu trình khí thực

- Chu trình Renkin

4.2. Chu trình ngược chiều

- Thiết bị làm lạnh

-Bơm nhiệt
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 5

- Tham khảo tài liệu 2,5,6,7
- Tìm thông tin liên quan tới chu trình của khí lý tưởng, chu trình thiết bị làm lạnh, bơm nhiệt, ứng dụng trong hệ thống sấy
	- Nắm rõ và phân biệt chu trình thuận chiều và ngược chiều

-Hieur và vận dụng cách tính các loại hiệu xuất, hệ số trong chu trình ứng với các thiết bị nhiệt khác nhau: làm lạnh, sấy, hóa hơi, ngưng tụ.

	Tuần 7,9:
	Thực hành thí nghiệm:
- Truyền nhiệt qua cấu trúc ống và tấm

- Truyền nhiệt bằng bức xạ
	
	
	
	4
	
	

	Tuần 7:
	Bài tập chương 3, 4
	
	2
	
	
	
	

	Tuần 8:
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 10:
	Phần 2.Truyền nhiệt

Chương V.Dẫn nhiệt

5.1.Khái niệm cơ bản

5.2. Định luật Fourier-Phương trình vi phân dẫn nhiệt
5.3. Dẫn nhiệt qua vách phẳng-Vách trụ
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 6
- Tham khảo tài liệu 3,6,7
- Tìm thông tin liên quan tới dẫn nhiệt, hệ số dẫn nhiệt, các trường hợp dẫn nhiệt liên quan qua thành vách trong các thiết bị của quá trình công nghệ hóa học.
	- Nắm rõ và phân biệt các khái niệm: Mặt đẳng nhiệt, hệ số dẫn nhiệt

- Vận dụng phương trình vi phân dẫn nhiệt tính toán trong trường hợp truyền qua thành, vách

	Tuần 11:
	Chương VI Trao đổi nhiệt đối lưu

6.1.Khái niệm cơ bản

6.2. Phương pháp xác định hệ số tỏa nhiệt-Tiêu chuẩn đồng dạng

6.3. Một số trường hợp tỏa nhiệt đối lưu: Tự nhiên và cưỡng bức
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 7

- Tham khảo tài liệu 3,6,7
- Tìm thông tin liên quan tới đối lưu, hệ số tỏa nhiệt, các hệ số đồng dạng, cac hiện tượng đối lưu trong các thiết bị của quá trình trong công nghệ hóa dầu.
	- Nắm rõ hệ số tỏa nhiệt và cách tính

- Vận dụng các tiêu chuẩn đồng dạng vào tính toán lượng nhiệt đối lưu

	Tuần

12:
	Chương VII Trao đổi nhiệt bức xạ-Truyền nhiệt

7.1.Khái niệm cơ bản

7.2. Định luật cơ bản về bức xạ

7.3. Một số trường hợp trao đổi nhiệt bức xạ trong môi trường trong suốt
7.4. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

- PP giải bài toán truyền nhiệt

- Thiệt bị trao dổi nhiệt
	3
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 8,9

- Tham khảo tài liệu 3,6,7
- Tìm thông tin liên quan tới bức xạ, vật đen, vật trắng, vật trong tuyệt đối, các định luật cơ bản bức xạ, quá trình truyền nhieetjqua vách phẳng, vách trụ, các thiết bị trao đổi nhiệt
	- Nắm rõ cách tính năng xuất bức xạ, bức xạ hiệu dụng, bức xạ hiệu quả

- Nắm vững khái niện vật đen, vật trắng và vật trong tuyệt đối.

- Hiểu và vận dụng các định luật bức xạ vào tính toán nhiệt qua các trường hợp bức xạ khác nhau

- Giải bài toán tổng thể về truyền nhiệt

- Hiểu rõ các thiết bị nhiệt liên quan ngành Dầu khí và phương trình cơ bản tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

	Tuần

13:
	Bài tập truyền nhiệt
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	Tuần

14,15:
	Thực hành thí nghiệm: Truyền nhiệt bằng đối lưu
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8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1. Họ và tên: Lê Quốc Phong
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
Điện thoại, email: 0945750202, phonglq@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:
2. Họ và tên: Võ Quốc Thắng
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa Học Cơ Bản, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Điện thoại, email: 01283887167, thangvq@pvu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính:

· Tính chất cơ lý của vật liệu

· Phần tử hữu hạn
· Thiết kế hệ thống cơ khí
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	PHÒNG ĐÀO TẠO
	TRƯỞNG KHOA/GIÁM ĐỐC TT
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN


PGS. TS. Lê Phước Hảo     TS. Lê Quốc Phong                  PGS. TS. Phạm Hồng Quang                                               TS. Lê Quốc Phong
PAGE  
ĐCCT HP: Kỹ thuật nhiệt 

7

